
PHỤ LỤC 1 

Kèm theo Đề án tăng cƣờng Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc, 

giai đoạn 2022 - 2025, định hƣớng đến năm 2030 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của UBND tỉnh Bình Phước) 

Phụ lục 1. KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO THEO NGÀNH/NGHỀ GIAI ĐOẠN 2016 – 2021 

STT Trình độ đào tạo Kế hoạch tuyển sinh  
Kết quả tuyển sinh 

Kết quả đào tạo 
Tổng số  Tỷ lệ  

1 Cao đẳng  3.480 1.637 47 1.772 

2 Trung cấp 5.980 6.589 110 2.464 

3 Sơ cấp 79.541 74.256 93 66.001 

  - Đào tạo các ngành 17.620 16.207 91 16.079 

  - Đào tạo lái xe các hạng  61.921 58.049 94 50.898 

  Tổng cộng 89.001 82.482 250 70.237 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chia theo ngành và năm đào tạo: 

Số 

TT 

Ngành/n

ghề đào 

tạo 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Tổng GĐ 2016-2021 

KH 

Tuyển 

sinh 

Kết 

quả 

TS 

Kết 

quả 

đào 

tạo 

KH 

Tuyển 

sinh 

Kết 

quả 

TS 

Kết 

quả 

đào 

tạo 

KH 

Tuyển 

sinh 

Kết 

quả 

TS 

Kết 

quả 

đào 

tạo 

KH 

Tuyển 

sinh 

Kết 

quả 

TS 

Kết 

quả 

đào 

tạo 

KH 

Tuyển 

sinh 

Kết 

quả 

TS 

Kết 

quả 

đào 

tạo 

KH 

Tuyển 

sinh 

Kết 

quả 

TS 

Kết 

quả 

đào 

tạo 

KH 

Tuyển 

sinh 

Kết 

quả 

TS 

Kết 

quả 

đào 

tạo 

I Cao đẳng 580 262 480 580 253 272 580 389 290 580 336 328 580 252 260 580 145 142 3.480 1.637 1.772 

1 
Kế toán 

DN 
30 20 40 30 20 30 30 20 25 30 25 20 30 20 25 30 15 15 180 120 155 

2 Điện CN 20 21 25 20 14 20 20 15 25 20 12 20 20 15 25 20 15 12 120 92 127 

3 Kế toán 70 78 63 70 44 65 70 110 75 70 93 70 70 75 70 70 20 70 420 420 413 

4 
KH cây 

trồng 
35 20 76 35 22 30 35 25 20 35 30 59 35 22 20 35 5 0 210 124 205 

5 
CN hóa 

học 
35 30 36 35 20 20 35 116 20 35 20 64 35 15 0 35 15 0 210 216 140 

6 

CN kỹ 

thuật SX 

sản phẩm 

từ cao su 

30 0 30 30 10 20 30 10 20 30 20 32 30 15 15 30 5 15 180 60 132 

7 

CN kỹ 

thuật 

điện, điện 

tử 

50 53 40 50 28 15 50 16 20 50 50 8 50 23 20 50 20 0 300 190 103 

8 CN Ô tô 25 10 30 25 15 12 25 15 20 25 15 25 25 5 12 25 5 0 150 65 99 

9 
Điện tử 

CN 
20 10 20 20 5 10 20 10 25 20 9 10 20 10 5 20 5 0 120 49 70 

10 
CN thông 

tin 
35 5 30 35 20 15 35 22 25 35 21 10 35 15 30 35 5 0 210 88 110 

11 Tin học 20 15 20 20 15 20 20 15 15 20 11 10 20 12 20 20 5 0 120 73 85 

12 Dược 70 0 20 70 40 0 70 15 0 70 30 0 70 25 18 70 30 30 420 140 68 

13 
Điều 

dưỡng 
70 0 30 70 0 0 70 0 0 70 0 0 70 0 0 70 0 0 420 0 30 

14 Hộ sinh 35 0 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 210 0 0 

15 

CN kỹ 

thuật Môi 

trường 

35   20 35   15 35     35     35     35     210 0 35 

II 
Trung 

cấp 
980 707 346 980 930 488 980 1.021 362 980 1.268 318 980 1.398 466 1.080 1.265 484 5.980 6.589 2.464 

1 
Kế toán 

tin học 
100 0 0 100 136 18 100 358 8 100 201 17 100 229 139 100 265 100 600 1.189 282 



2 
TH ứng 

dụng 
60 17 0 60 26 7 60 34 6 60 66 0 60 66 11 60 47 7 360 256 31 

3 Trồng trọt  30 33 17 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 180 33 17 

4 

Trồng trọt 

và bảo vệ 

thực vật 

50 0 0 50 163 18 50 150 20 50 195 41 50 109 54 50 139 21 300 756 154 

5 
Chế biến 

mủ CS 
35 0 11 35 33 0 35 22 0 35 17 13 35 0 1 35 59 13 210 131 38 

6 
Kỹ thuật 

cao su 
30 0 14 30 0 0 30 0 0 30 0 45 30 0 0 30 0 0 180 0 59 

7 

Điện CN 

và dân 

dụng 

70 95 22 70 220 20 70 127 30 70 211 0 70 133 59 70 178 47 420 964 178 

8 Điện CN 20 91 30 20 78 13 20 42 20 20 73 25 20 34 13 20 49 20 120 367 121 

9 
Điện tử 

CN 
20 38 0 20 21 4 20 17 7 20 68 13 20 38 11 20 26 7 120 208 42 

10 
CN thông 

tin 
20 49 0 20 27 0 20 39 2 20 48 9 20 70 10 20 43 18 120 276 39 

11 CN ô tô 25 96 13 25 46 8 25 153 16 25 196 41 25 273 43 25 202 84 150 966 205 

12 
Cắt gọt 

kim loại 
30 27 10 30 21 4 30 32 17 30 42 19 30 25 18 30 24 8 180 171 76 

13 
Kế toán 

DN 
100 68 40 100 61 0 100 33 6 100 126 53 100 71 31 100 123 66 600 482 196 

14 
Quản trị 

mạng MT 
0 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 253 10 

15 Thú y 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 8 0 30 21 14 30 25 22 180 54 36 

16 

Xây dựng 

dân dụng 

và CN 

30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 180 0 0 

17 Dược TC 70 0 0 70 23 207 70 0 70 70 0 10 70 0 14 70 0 0 420 23 301 

18 Hộ sinh 70 0 0 70 0 0 70 0 0 70 0 0 70 0 0 70 0 0 420 0 0 

19 
Điều 

dưỡng 
70 0 0 70 0 1 70 0 0 70 0 0 70 0 0 70 0 0 420 0 1 

20 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm 

35 0 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 210 0 0 

21 Y sĩ 35 0 0 35 10 81 35 0 109 35 0 15 35 0 0 35 14 0 210 24 205 

22 
SP Mầm 

non 
0 173 165 0 65 101 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 307 

23 
Tiếng 

Anh 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 0 

24 
Tiếng 

Nhật  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 0 

25 
Tiếng 

Hàn  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 0 



26 
Tiếng 

Trung 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 0 

27 
Nhà hàng 

KS 
50 20 20 50 0 0 50 14 10 50 17 17 50 76 48 50 71 71 300 198 166 

III 

Sơ cấp, 

dƣới 6 

tháng 

6.867 6.401 5.709 10.285 9.670 8.834 12.942 12.586 11.508 16.789 15.657 14.612 19.654 20.301 18.543 13.004 9.641 6.795 79.541 74.256 66.001 

1 
Lái xe các 

hạng 
5.637 5.221 4.535 7.270 6.870 6.043 8.927 8.673 7.612 13.341 

12.48

3 
11.457 15.695 16.810 15.112 11.051 7.992 5.163 61.921 58.049 

49.92

2 

2 

Trồng, 

chăm sóc 

và khai 

thác mủ 

cao su 

530 530 530 1.045 960 952 1.842 1.771 1.754 662 601 601 1.030 958 958 555 525 525 5.664 5.345 5.320 

3 

Trồng, 

chăm sóc 

cây điều 

0 0 0 70 60 60 35 35 35 70 70 70 155 130 130 0 0 0 330 295 295 

4 

Kỹ thuật 

trồng 

thâm 

canh, chế 

biến và 

bảo quản 

điều. 

70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 70 

5 
Kỹ thuật 

ghép điều 
60 60 60 70 65 65 70 70 70 95 70 70 70 63 63 0 0 0 365 328 328 

6 

Kỹ thuật 

trồng 

thâm 

canh, chế 

biến và 

bảo quản 

ca cao. 

70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 70 

7 

Kỹ thuật 

trồng ca 

cao xen 

điều 

105 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105 105 

8 

Kỹ thuật 

trồng và 

chăm sóc 

cây tiêu 

0 0 0 0 0 0 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 

9 
Đan lát 

thủ công 
70 70 70 175 175 175 140 140 140 626 626 626 490 490 490 485 446 446 1.986 1.947 1.947 

10 Hàn điện 0 0 0 35 35 35 35 35 35 180 180 180 35 35 35 0 0 0 285 285 285 

11 
Kỹ thuật 

xây dựng 
0 0 0 109 109 109 105 105 105 210 210 210 315 315 315 250 245 245 989 984 984 



12 

Lắp đặt 

điện nội 

thất 

0 0 0 28 28 28 36 36 36 105 105 105 26 26 26 0 0 0 195 195 195 

13 

SC, bảo 

trì tủ lạnh 

và điều 

hòa nhiệt 

độ 

0 0 0 0 0 0 35 35 35 0 0 0 26 26 26 0 0 0 61 61 61 

14 
Trồng rau 

an toàn 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 201 176 176 70 70 70 294 269 269 

15 
Chế biến 

mủ cao su 
80 80 79 186 186 185 234 234 234 75 75 75 121 121 121 68 68 68 764 764 762 

16 
May công 

nghiệp 
0 0 0 757 757 757 911 911 911 420 420 420 70 70 70 70 70 70 2.228 2.228 2.228 

17 

Chăm sóc 

và tạo 

dáng cây 

cảnh 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 35 35 0 0 0 50 35 35 

18 

Kỹ thuật 

nuôi và 

phòng trị 

bệnh cho 

gà  

35 35 35 245 215 215 126 110 110 315 280 280 140 105 105 0 0 0 861 745 745 

19 

Kỹ thuật 

nuôi và 

phòng trị 

bệnh cho 

dê  

0 0 0 105 105 105 140 140 140 70 68 68 90 70 70 0 0 0 405 383 383 

20 

Kỹ thuật 

nuôi và 

phòng trị 

bệnh cho 

Bò 

35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 70 70 0 0 0 115 105 105 

21 

Sơ cấp 

lớp kỹ 

thuật 

trồng nấm 

35 35 35 60 35 35 167 152 152 182 152 152 315 280 280 0 0 0 759 654 654 

22 
Dệt thổ 

cẩm 
0 0 0 60 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 35 35 

23 
Chế biến 

Món ăn 
0 0 0 70 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 35 35 

24 
Chế biến 

gà 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 105 105 90 70 70 0 0 0 220 175 175 

25 

Thiết kế 

tạo mẫu 

tóc 

0 0 0 0 0 0 70 70 70 70 70 70 140 140 140 70 70 70 350 350 350 



26 

Tin học 

văn 

phòng 

140 90 85 0 0 0 34 34 34 85 77 77 85 75 75 70 3 0 414 279 271 

27 
Chế biến 

hạt điều 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 119 119 0 0 0 120 119 119 

28 Tiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 

Kế toán 

doanh 

nghiệp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 42 23 200 90 35 100 30 17 400 162 75 

30 
Răng 

Hàm Mặt 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 27 22 30 17 16 90 44 38 

31 
Sửa chữa 

ô tô 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 80 0 0 160 0 0 

32 

SX đồ 

mộc dân 

dụng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 35 35 35 

33 

Sửa chữa 

quạt, 

động cơ 

điện và 

ổn áp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 70 70 70 70 

Tổng cộng 8.427 7.370 6.535 11.845 10.853 9.594 14.502 13.996 12.160 18.349 17.261 15.258 21.214 21.951 19.269 14.664 11.051 7.421 89.001 82.482 70.237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2. TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ GDNN 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của UBND tỉnh Bình Phước) 

 

Số TT LOẠI HÌNH CƠ SỞ 
TỔNG SỐ 

LƢỢNG 

CÁN BỘ QUẢN 

LÝ 
GIẢNG VIÊN 

GHI CHÚ 

Số 

lƣợng 
Tỷ lệ  

Số 

lƣợng 
Tỷ lệ 

1 Trường cao đẳng 299 65 22 234 87  

2 Trường trung cấp 27 6 22 21 78  

3 TTGDNN-GDTX 19 19 100 0 0  

 Trung tâm dạy nghề 377 7 2 370 98  

4 CS đăng ký dạy nghề 5 5 100 0 0  

 Tổng cộng 727 102 14 625 86  

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3. NHU CẦU LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO TRONG ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2022-2025 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của UBND tỉnh Bình Phước) 

 

STT Ngành, nghề 

Tổng Số chỗ 

việc làm bình 

quân/năm 

trong giai đoạn 

2021-2025 

Chia theo trình độ đào tạo 

ĐH 

 trở lên 
Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp 

1 Phiên dịch 600 75 350 125 50 

2 Kế toán – Hành chính – Xuất NK 250 100 100 50 0 

3 Hóa chất 150 50 50 25 25 

4 Điện – Điện tử  325 25 100 175 25 

5 Điện công nghiệp 625 25 275 250 75 

6 Điện kỹ thuật  350 25 100 200 25 

7 Tự động hóa  450 100 200 150 0 

8 Cơ khí chế tạo 2.300 250 1.500 500 50 

9 Công nghệ thông tin 450 50 250 100 50 

10 Công nhân vận hành máy 2.000 0 500 1.000 500 

11 Nhân viên bảo trì  700 0 150 400 150 

12 Nhân viên kỹ thuật may  1.300 0 0 300 1.000 

13 Thợ hàn  250 0 75 125 50 

14 Công nhân dày - gia  15.000 0 0 0 15.000 

15 Ngành sơ cấp dịch vụ, lái xe, sửa chữa khác 8.000 0 0 0 8.000 

 Tổng 32.075 700 3.650 3.400 25.000 

 



Phụ lục 4. DỰ BÁO QUY MÔ ĐÀO TẠO VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2022 – 2025 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của UBND tỉnh Bình Phước) 

 

Số 

TT 
Ngành, nghề đào tạo 

Quy mô  

tuyển sinh/năm 

Ghi chú  

Hiện tại 

Dự kiến tăng thêm 

Tổng số  

Năng lực đào tạo 

của cơ sở GDNN 

trong tỉnh 

Liên kết  

đào tạo 

I HỆ CAO ĐẲNG 580 1.000 605 395  

1 Điện công nghiệp 20/1 lớp 50/2 lớp 20/1 lớp 30/1 lớp Tăng 1 lớp 

2 Điện tử công nghiệp 20/1 lớp 50/2 lớp 20/1 lớp 30/1 lớp Tăng 1 lớp 

3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 50/2 lớp 75/3 lớp 50/2 lớp 25/1 lớp Tăng 1 lớp 

4 Công nghệ thông tin (phần mềm) 20/1 lớp 75/3 lớp 20/1 lớp 55/2 lớp Tăng 2 lớp 

5 Công nghệ thông tin (phần cứng) 35/1 lớp 90/3 lớp 35/1 lớp 55/2 lớp Tăng 2 lớp 

6 Công nghệ ô tô 25/1 lớp 50/2 lớp 25/1 lớp 25/1 lớp Tăng 1 lớp 

7 Cắt gọt kim loại (Cơ khí chế tạo) 0 50/2 lớp 0 50/2 lớp 

Dự kiến mở mới 

và liên kết đào tạo 

8 Cơ điện tử (Tự động hóa trong CN) 0 50/2 lớp 25/1 lớp 25/1 lớp 

9 Bảo trì thiêt bị cơ điện  0 50/2 lớp 0 50/2 lớp 

10 Nguội SC máy công cụ (Bảo trì cơ khí) 0 50/2 lớp 0 50/2 lớp 

11 Công nghệ kỹ thuật hóa học 35/1 lớp 35/1 lớp 35/1 lớp 0 Không tăng 

12 Công nghệ kỹ thuật môi trường 35/1 lớp 35/1 lớp 35/1 lớp 0 Không tăng 

13 Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su 30/1 lớp 30/1 lớp 30/1 lớp 0 Không tăng 

14 Dược 70/2 lớp 70/2 lớp 70/2 lớp 0 Không tăng 



Số 

TT 
Ngành, nghề đào tạo 

Quy mô  

tuyển sinh/năm 

Ghi chú  

Hiện tại 

Dự kiến tăng thêm 

Tổng số  

Năng lực đào tạo 

của cơ sở GDNN 

trong tỉnh 

Liên kết  

đào tạo 

15 Điều dưỡng 70/2 lớp 70/2 lớp 70/2 lớp 0 Không tăng 

16 Hộ sinh 35/1 lớp 35/1 lớp 35/1 lớp 0 Không tăng 

17 Khoa học cây trồng 35/1 lớp 35/1 lớp 35/1 lớp 0 Không tăng 

18 Kế toán 100/3 lớp 100/3 lớp 100/3 lớp 0 Không tăng 

II HỆ TRUNG CẤP  1.040 2.000 1.265 735  

1 Điện công nghiệp 50/2 lớp 100/4 lớp 50/2 lớp 50/2 lớp Tăng 2 lớp 

2 Điện tử công nghiệp 20/1 lớp 100/4 lớp 40/2 lớp 40/2 lớp Tăng 2 lớp 

3 Điện công nghiệp và dân dụng 70/2 lớp 70/2 lớp 70/2 lớp 0 Không tăng 

4 Công nghiệp ô tô 25/1 lớp 80/3 lớp 25/1 lớp 55/2 lớp Tăng 2 lớp  

5 Cắt gọt kim loại (Cơ khí chế tạo) 30/1 lớp 80/3 lớp 30/1 lớp 50/2 lớp Tăng 2 lớp 

6 Cơ điện tử (Tự động hóa trong CN) 0 50/2 lớp 25/1 lớp 25/1 lớp 

Dự kiến mở mới 

và liên kết đào tạo 

7 Bảo trì thiêt bị cơ điện  0 50/2 lớp 0 50/2 lớp 

8 Nguội SC máy công cụ (Bảo trì cơ khí) 0 50/2 lớp 0 50/2 lớp 

9 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 0 50/2 lớp 0 50/2 lớp 

10 Sửa chữa máy lạnh và điều hoà không khí 0 50/2 lớp 0 50/2 lớp 

11 Công nghệ thông tin (phần mềm) 20/1 lớp 70/3 lớp 20/1 lớp 50/2 lớp Tăng 2 lớp  

12 Công nghệ thông tin (phần cứng) 30/1 lớp 80/3 lớp 30/1 lớp 50/2 lớp Tăng 2 lớp 

13 Công nghệ kỹ thuật chế biến mủ cao su 35/1 lớp 35/1 lớp 35/1 lớp 0 Không tăng 



Số 

TT 
Ngành, nghề đào tạo 

Quy mô  

tuyển sinh/năm 

Ghi chú  

Hiện tại 

Dự kiến tăng thêm 

Tổng số  

Năng lực đào tạo 

của cơ sở GDNN 

trong tỉnh 

Liên kết  

đào tạo 

14 Kế toán 40/2 lớp 40/2 lớp 40/2 lớp 0 Không tăng 

15 Kế toán doanh nghiệp 70/2 lớp 70/2 lớp 70/2 lớp 0 Không tăng 

16 Kế toán tin học 100/3 lớp 100/3 lớp 100/3 lớp 0 Không tăng 

17 Tin học ứng dụng 30/1 lớp 30/1 lớp 30/1 lớp 0 Không tăng 

18 Dược 70/2 lớp 70/2 lớp 70/2 lớp 0 Không tăng 

19 Điều dưỡng 70/2 lớp 70/2 lớp 70/2 lớp 0 Không tăng 

20 Hộ sinh 70/2 lớp 70/2 lớp 70/2 lớp 0 Không tăng 

21 Y sỹ 35/1 lớp 35/1 lớp 35/1 lớp 0 Không tăng 

22 Kỹ thuật xét nghiệm y học 35/1 lớp 35/1 lớp 35/1 lớp 0 Không tăng 

23 Kỹ thuật cao su 30/1 lớp 30/1 lớp 30/1 lớp 0 Không tăng 

24 Trồng trọt 30/1 lớp 30/1 lớp 30/1 lớp 0 Không tăng 

25 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 50/2 lớp 50/2 lớp 50/2 lớp 0 Không tăng 

26 Bảo vệ thực vật  30/1 lớp 30/1 lớp 30/1 lớp 0 Không tăng 

27 Tiếng Trung 25/1 lớp 75/3 lớp 75/3 lớp 0 Tăng 2 lớp 

28 Tiếng Anh 25/1 lớp 75/3 lớp 75/3 lớp 0 Tăng 2 lớp 

29 Tiếng Nhật 25/1 lớp 75/3 lớp 75/3 lớp 0 Tăng 2 lớp  

30 Tiếng Hàn  25/1 lớp 75/3 lớp 75/3 lớp 0 Tăng 2 lớp 

31 Quản trị Dịch vụ và Lữ hành 0 75/3 lớp 0 75/3 lớp Dự kiến mở mới 



Số 

TT 
Ngành, nghề đào tạo 

Quy mô  

tuyển sinh/năm 

Ghi chú  

Hiện tại 

Dự kiến tăng thêm 

Tổng số  

Năng lực đào tạo 

của cơ sở GDNN 

trong tỉnh 

Liên kết  

đào tạo 

32 Kỹ thuật chế biến món ăn 0 50/2 lớp 0 50/2 lớp và liên kết đào tạo 

33 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp  0 50/2 lớp 0 50/2 lớp 
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